
STT Họ và tên Phòng, ban, đơn vị
Vị trí công tác đang 

đảm nhiệm
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Quyên Văn phòng Thủ quỹ

2 Trần Trung Hiếu Văn phòng Chuyên viên

3 Phạm Thị Hà Tài chính Đầu tư Chuyên viên

4 Trần Duy Thái Tài chính Đầu tư Chuyên viên

5 Phạm Thanh Thủy Tài chính Đầu tư Chuyên viên

6 Đoàn Thị Thu Dung Tài chính Đầu tư Chuyên viên

7 Đặng Ngọc Hoàn Tài chính Doanh nghiệp Chuyên viên

8 Phạm Thị Thu Hương Tài chính Doanh nghiệp Chuyên viên

9 Nguyễn Diệu Hoa Tài chính Doanh nghiệp Chuyên viên

10 Đỗ Thị Dung Quản lý ngân sách Chuyên viên

11 Trần Minh Nhật Quản lý ngân sách Chuyên viên

12 Đào Văn Đại Quản lý ngân sách Chuyên viên

13 Bùi Thị Minh Thanh tra Thanh tra viên

14 Ngô Đình Khánh Thanh tra Thanh tra viên

15 Lê Duy Linh Thanh tra Thanh tra viên

16 Trần Thị Thanh Hương Thanh tra Chuyên viên

17 Nguyễn Thị Giang Thanh tra Thanh tra viên

18 Lê Hải Yến Thanh tra Thanh tra viên

19 Nguyễn Văn Viên Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

20 Đoàn Thị Tĩnh Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

21 Phạm Thị Thuý Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

22 Nguyễn Vũ Dũng Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

23 Roãn Đình Của Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

24 Nguyễn Quốc Hùng Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

25 Vũ Quang Tuấn Tài chính Hành chính sự nghiệp Chuyên viên

26 Nguyễn Thị Kim Luân Quản lý giá Chuyên viên

27 Trần Thị Phương Thảo Quản lý giá Chuyên viên

28 Phạm Thị Thúy Hằng Quản lý giá Chuyên viên

29 Vũ Thị Trà My Quản lý giá Chuyên viên

30 Lê Đức Nam Quản lý giá Chuyên viên

31 Phạm Kim Thoa Quản lý công sản, tin học và thống Chuyên viên

32 Vũ Thiện Phúc Quản lý công sản, tin học và thống Chuyên viên

33 Lê Khánh Linh Quản lý công sản, tin học và thống Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Tuyết Mai Quản lý công sản, tin học và thống Chuyên viên

DANH SÁCH CÔNG CHỨC THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STC ngày     tháng     năm 2022 của Sở Tài chính)



STT Họ và tên

Phòng, 

ban, đơn 

vị

Chức 

vụ

Vị trí công tác đang 

đảm nhiệm

Vị trí công tác sau 

chuyển đổi

Thời 

gian 

công tác

1 Trần Duy Thái
Tài chính 

Đầu tư

Chuyên 

viên

Điều động đến phòng TC 

Đầu tư từ 01/9/2013 
8 năm

2 Đặng Ngọc Hoàn

Tài chính 

Doanh 

nghiệp

Chuyên 

viên

Công tác tại phòng TCDN 

từ khi được tuyển dụng 

01/01/2012 

9 năm 

3 Nguyễn Diệu Hoa

Tài chính 

Doanh 

nghiệp

Chuyên 

viên

Công tác tại phòng TCDN 

từ khi tuyển dụng  

01/06/2017 

4 năm

4 Ngô Đình Khánh Thanh tra
Thanh 

tra viên

Công tác tại Thanh tra sở 

từ khi được tuyển dụng 

01/01/2012 

9 năm 

5 Lê Duy Linh Thanh tra
Thanh 

tra viên

Điều động về thanh tra sở 

từ 01/01/2011 
10 năm 

6 Nguyễn Văn Viên

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Công tác tại TC HCSN từ 

khi được tuyển dụng 

15/10/2009 

12 năm

7 Đoàn Thị Tĩnh

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Điều động về phòng TC 

HCSN từ 29/10/2009 
12 năm

8 Roãn Đình Của

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Công tác tại phòng TC 

HCSN từ khi tuyển dụng  

01/04/2013

6 năm

9
Nguyễn Quốc 

Hùng

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Công tác tại TC HCSN từ 

khi tuyển dụng  

01/06/2017 

4 năm

10 Vũ Quang Tuấn

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Điều động đến phòng TC 

HCSN từ 15/10/2018 
3 năm

11
Nguyễn Thị 

Quyên

Văn 

phòng

Thủ 

quỹ

Biệt phái về VP sở từ 

01/12/2016 4 năm

12 Trần Trung Hiếu
Văn 

phòng

Chuyên 

viên

Công tác tại phòng Văn 

phòng Sở từ khi tuyển 

dụng  01/06/2017 4 năm

13 Đỗ Thị Dung

Quản lý 

ngân 

sách

Chuyên 

viên

Điều động về phòng 

QLNS từ ngày 

30/12/2016 4 năm

14
Nguyễn Thị Kim 

Luân

Quản lý 

giá 

Chuyên 

viên

Công tác tại phòng QLG 

từ khi tuyển dụng  

01/4/2013 

8 năm

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẾN HẠN CHUYỂN ĐỔI 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STC ngày     tháng     năm 2022 của Sở Tài chính)



15
Trần Thị Phương 

Thảo

Quản lý 

giá 

Chuyên 

viên

Công tác tại QLG từ khi 

tuyển dụng  01/06/2017 4 năm

16 Lê Đức Nam
Quản lý 

giá 

Chuyên 

viên

Điều động đến phòng 

Quản lý giá từ 15/10/2018 
3 năm

16 Phạm Thị Thuý

Tài chính 

Hành 

chính sự 

nghiệp

Chuyên 

viên

Điều động đến phòng Tài 

chính Hành chính sự 

nghiệp từ 01/01/2012

10 năm



STT Họ và tên Phòng, ban, đơn vị
Vị trí công tác đang đảm 

nhiệm
Lý do chưa chuyển đổi

1 Phạm Thị Hà Tài chính Đầu tư Chuyên viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

2 Phạm Thanh Thủy Tài chính Đầu tư Chuyên viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

3 Đoàn Thị Thu Dung Tài chính Đầu tư Chuyên viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

4 Bùi Thị Minh Thanh tra Thanh tra viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

5 Nguyễn Thị Giang Thanh tra Thanh tra viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

6 Lê Hải yến Thanh tra Thanh tra viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

7 Phạm Thị Thúy Hằng Quản lý giá Chuyên viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

8 Vũ Thị Trà My Quản lý giá Chuyên viên
Đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHƯA THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STC ngày     tháng     năm 2022 của Sở Tài chính)



STT Họ và tên Phòng, ban, đơn vị
Vị trí công tác đang đảm 

nhiệm
Ghi chú

1 Đoàn Văn Ước Quản lý giá Trưởng phòng

2 Nguyễn Minh Tú Văn phòng Sở Chánh Văn phòng

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO ĐÊN HẠN CHUYỂN ĐỔI 

VỊ TRÍ CÔNG TÁC
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-STC ngày     tháng     năm 2022 của Sở Tài chính)
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